
BIỂU PHÍ ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH HOÀN THÀNH PHÍ NĂM HỌC TRƯỚC 1/3/2026

STT NỘI DUNG 2026-2027 ĐƠN VỊ

I BIỂU PHÍ CHÍNH THỨC 271.500.000 đ

1 Học phí

223.200.000 đ/năm học
Tăng 6% sau mỗi năm học.
Bao gồm sách vở, tài khoản học tập, học liệu… cho toàn bộ Chương trình giáo 
dục Học thuật, Thực tế, Âm nhạc, Thể thao & Kỹ năng sinh tồn chính thức trong 
năm học; đồng thời bao gồm phí các kỳ thi Mover/ Flyer Lớp 3 & Flyer/ KET/ PET 
Lớp 5 (dành cho học sinh học đủ 2 năm ở Maya và có điểm Tiếng Anh đầu vào 
đúng lộ trình mục tiêu của Trường).

2 Phí xe buýt đưa đón theo 
tuyến

28.300.000 đ/năm học
Tăng 6% sau mỗi năm học. Đã bao gồm VAT.

3 Phí đồng phục

5.000.000 đ/set
Bao gồm: 
• Lễ phục mùa hè
• Lễ phục mùa đông có áo vest
• Đồng phục thể thao mùa hè
• Đồng phục thể thao mùa đông có áo khoác gió 
• Mũ 
• Túi chống thấm
Đã bao gồm VAT.

4 Phí đăng ký 5.000.000 đ 

5 Phí giữ chỗ 10.000.000 đ

II ƯU ĐÃI 50.000.000 đ

1 Học phí 50.000.000 Dành cho học sinh hoàn thành phí năm học trước 1/3/2026

TỔNG PHÍ PHẢI NỘP 221.500.000 đ

BIỂU PHÍ ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC SINH HOÀN THÀNH PHÍ CẤP TIỂU HỌC TRƯỚC 1/3/2026

STT NỘI DUNG 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 Đơn vị

I BIỂU PHÍ CHÍNH THỨC 271.500.000 266.600.000 282.600.000 299.500.000 317.400.000 đ

1 Học phí 223.200.000 236.600.000 250.800.000 265.800.000 281.700.000 đ/năm học

2 Phí xe buýt đưa đón theo 
tuyến 28.300.000 30.000.000 31.800.000 33.700.000 35.700.000 đ/năm học

3 Phí đồng phục 5.000.000 đ/set

4 Phí đăng ký 5.000.000 đ 

5 Phí giữ chỗ 10.000.000 đ

II ƯU ĐÃI 65.000.000 65.100.000 94.500.000 139.000.000 199.500.000 đ

1 Học phí 50.000.000 63.400.000 91.000.000 133.600.000 192.100.000
Dành cho 
học sinh hoàn 
thành phí cả 
cấp Tiểu học
trước 1/3/2026

2 Phí xe buýt đưa đón theo 
tuyến 1.700.000 3.500.000 5.400.000 7.400.000

3 Phí giữ chỗ 10.000.000

4 Phí đăng ký 5.000.000

TỔNG PHÍ PHẢI NỘP 
TỚI HẾT CẤP TIỂU HỌC

HS Lớp 4 HS Lớp 3 HS Lớp 2 HS Lớp 1

408.000.000 596.100.000 756.600.000 874.500.000 đ

Tổng mức ưu đãi 130.100.000 224.600.000 363.600.000 563.100.000 đ

LƯU Ý: Nếu học sinh thôi học tại Maya trước khi tốt nghiệp Tiểu học, phí hoàn lại được tính theo công thức sau:
Phí hoàn trả = Tổng phí đã nộp - (Phí các KỲ học đã tham gia tính theo BIỂU PHÍ CHÍNH THỨC - Ưu đãi học phí 10%)


